
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM TRÀNG AN 

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN TẬP TRỰC TUYẾN SỐ 2 - Thực hiện từ ngày 16/8/2021 

Thời gian học buổi sáng: Ca 1: 8h -9h;  Ca 2: 9h15- 10h15 

Thời gian học buổi chiều: Ca 1: 14h – 15h;  Ca 2: 15h15 - 16h15 

THỨ TIẾT 10A 10B 10C 11A 11B 11C 

2 

(Chiều) 

CA 1 
Văn 

Cô H. Phương 

Toán 

Cô Nhàn 

Văn 

Cô Thảo 

Toán 

Cô Hảo 

Anh 

Cô Thu 

Văn 

Cô Thuỷ 

CA 2 
Toán 

Thầy Luyện 

Văn 

Cô Thảo 

Anh 

Cô Huệ 

Anh 

Cô Huyền 

Toán 

Cô Nhàn 

Toán 

Cô Hảo 

4  

(Sáng) 

CA 1 
Anh 

Cô Hân 

Anh 

Cô Nguyên 

Anh 

Cô Huệ 

Văn 

Cô Ng. Phương 

Toán 

Cô Nhàn 

Toán 

Cô Hảo 

CA 2 
Toán 

Thầy Luyện 

Toán 

Cô Nhàn 

Anh 

Cô Huệ 

Toán 

Cô Hảo 

Văn 

Cô Ng. 

Phương 

Anh 

Cô Tuyết 

6  

(Sáng) 

CA 1 
Anh 

Cô Hân 

Văn 

Cô Thảo 

Anh 

Cô Huệ 

Anh 

Cô Huyền 

Văn 

Cô Ng. 

Phương 

Văn 

Cô Thuỷ 

CA 2 
Văn 

Cô H. Phương 

Anh 

Cô Nguyên 

Văn 

Cô Thảo 

Văn 

Cô Ng. Phương 

Anh 

Cô Thu 

Anh 

Cô Tuyết 

 


